PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)

BẢNG ĐÁP ÁN
MÃ ĐỀ 101
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	D
	A
	A
	C
	A
	C
	B
	D
	B
	A
	C

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	A
	C
	D
	C
	D
	D
	B

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	

	Đáp án
	D
	B
	C
	B
	D
	


Mã đề 102

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	C
	C
	A
	B
	C
	D
	D
	A
	B
	D
	A
	A
	B
	B

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	D
	C
	A
	D
	D

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	C
	


MÃ ĐỀ 103

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	D
	C
	D
	D
	A
	B
	B
	D
	B
	A
	C

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	D
	C
	D
	D
	A
	C
	D
	C
	A
	D
	D

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	

	Đáp án
	D
	B
	C
	B
	D
	


Mã đề 104

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	C
	C
	A
	B
	A
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	A
	B
	B

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	D
	C
	D
	D
	B

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	C
	


MÃ ĐỀ 105

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	D
	A
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	A
	B
	B

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	D
	C
	D
	D
	A
	C
	D
	C
	D
	D
	B

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	C
	


MÃ ĐỀ 106

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	C
	C
	A
	B
	C
	D
	D
	A
	B
	B
	D
	B
	A
	C

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	D
	C
	A
	D
	D

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	

	Đáp án
	D
	B
	C
	B
	D
	


MÃ ĐỀ 107

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	D
	A
	A
	C
	A
	C
	B
	D
	B
	A
	C

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	D
	C
	A
	D
	D

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	

	Đáp án
	D
	B
	C
	B
	D
	


Mã đề 108

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	C
	C
	A
	B
	C
	D
	D
	A
	B
	D
	A
	A
	B
	B

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	A
	C
	D
	C
	D
	D
	B

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	C
	


PHẦN II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Mã đề 101;103;105;107

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	 Câu 1. a. Tìm tập xác định của hàm số  
[image: image1.wmf]2
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b. Tìm giao điểm của parabol (P): 
[image: image2.wmf]2
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và đường thẳng (d): 
[image: image3.wmf]5

yx

=-

.
a. đk: 
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b) Xét pt hoành độ: 
[image: image7.wmf]2
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Tọa độ giao điểm là (2;-3) và (3;-2)     (0,25đ)


	1

	2
	Câu 2. Công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến thăm quan của đoàn khách du lịch như sau: 50 khách đầu tiên có giá 2.000.000 đồng/ người. Nếu có nhiều hơn 50 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người  giá vé sẽ giảm 30.000 đồng/ người cho toàn bộ hành khách. 


a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 51 trở lên. Biểu thị doanh thu của công ty theo 
[image: image9.wmf]x

.

b) Hỏi số người đi của đoàn khách nhiều nhất là bao nhiêu thì công ty không bị lỗ? Biết rằng chi phí thực sự cho chuyến đi là 1.700.000 đồng/1 người. 
a) Đưa ra được biểu thức : 
[image: image10.wmf](50)(200030)

yxx

=+-

 ( nghìn đồng)  (0,5đ)

b) Để công ty không bị lỗ thì 
[image: image11.wmf](50)(200030)(50).17000
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	3
	Câu 3. Cho phương trình:   
[image: image14.wmf]2
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. Tìm m để phương trình 2 có nghiệm phân biệt.
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Để PT đã cho có hai nghiệm phân biệt thì 
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	4
	Câu 4. Cho tam giác ABC. Xác định điểm M sao cho 
[image: image17.wmf]222
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đạt giá trị nhỏ nhất.
Gọi I là điểm sao cho 
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Gọi K là trung điểm của AB, suy ra 
[image: image19.wmf]2
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Suy ra I là trung điểm của KC ( I cố định )        ( 0,25 đ)


[image: image21.wmf]2222222
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Để 
[image: image22.wmf]222
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 đạt giá trị nhỏ nhất thì M trùng với I ( 0,25 đ)
	0,5


Mã đề: 102;104;106;108
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1a
	ĐK: 
[image: image23.wmf]2
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TXĐ: 
[image: image24.wmf](;2][4)
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	0,5đ



	1b
	Phương trình hoành độ giao diểm:
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	0,5đ

	2a
	Gọi x là số lượng khách từ người thứ 21 trở lên của đoàn, 
[image: image26.wmf]Î

x

¥


Số lượng khách của đoàn là: 20+x (người)  

Giá tiền cho mỗi khách của đoàn lúc này là: 1.200.000-20.000x (đồng) 0,25

Doanh thu của công ty là: (20+x)(1.200.000-20.000x)                            0,25   
	0,5đ



	2b
	Chi phí cho chuyến đi gồm (20+x) khách là: 1000.000(20+x)

Để công ty không bị lỗ thì doanh thu phải lớn hơn hoặc bằng chi phí bỏ ra.


[image: image27.wmf](

)

(

)

(

)

2

201.200.00020.000 1000.00

102000

2

20

00

0

1

Û--+³

Û-££

+-³+

xx

x

xxx

      0,25
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Vậy số người đi của đoàn khách nhiều nhất là 30 người thì công ty không bị lỗ
	0,5đ



	3
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+ Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì PT(2) phải có hai nghiệm phân biệt 
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	0,5đ



	4
	[image: image35.png]


 
Gọi 
[image: image36.wmf]I

 là tâm của hình vuông 
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Ta có :
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Tương tự 
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Nên 
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 : Tập hợp điểm 
[image: image44.wmf]M

 là tập rỗng

+Nếu 
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 suy ra tập hợp điểm 
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suy ra tập hợp điểm 
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 là đường tròn tâm 
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Ghi chú: HS làm cách khác đúng cho điểm tối đa. 
ĐA – Trang 1
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